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Câu 1:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2021 - 2022 - Strong) Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 
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Lời giải
Chọn A
Mỗi số có ba chữ số khác nhau được tạo thành từ năm chữ số khác 0 đã cho là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Số các số được lập thành từ ba chữ số khác nhau từ các chữ số 
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Câu 2:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số có 
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 chữ số khác nhau được lập từ 
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Lời giải
Chọn C
Mỗi số có 
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 chữ số khác nhau được lập từ 
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chữ số 
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 là một chỉnh hợp chập 
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 số. Do đó, số các số tự nhiên cần tìm là 
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Câu 3:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần 02 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau được lập từ 7 chữ số 
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Lời giải
Chọn C
Ta lập được 
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 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 4:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ tập 
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Lời giải
Chọn C
Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ 
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Câu 5:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Ngoại Ngữ - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Với 
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Lời giải
Chọn B
Với 
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 là các số nguyên thỏa mãn 
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Câu 6:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm 2021-2022) Cho 
[image: image43.wmf]6

 điểm phân biệt trên mặt phẳng. Hỏi có bao nhiêu vectơ mà điểm đầu và điểm cuối là 
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 điểm đã cho?
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Lời giải
Chọn D
Số vectơ khác vectơ-không mà điểm đầu và điểm cuối là 
[image: image49.wmf]6

 điểm đã cho là số chỉnh hợp chập 
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Ngoài ra, còn có thêm 
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vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, là 
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 điểm đã cho.
Vậy số vectơ là 
[image: image55.wmf]+=

30636

.
Câu 7:  [1D2-2.2-1] (Chuyên ĐH Vinh - Lần 2 - Năm 2021 - 2022) Xét số nguyên 
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Lời giải
Chọn C
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Câu 8:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Cho các số nguyên 
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 thỏa 
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Lời giải
Chọn B
Ta có: Số các chỉnh hợp chập 
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Câu 9:  [1D2-2.2-1] (SGD - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Cho 
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Lời giải
Chọn C
Công thức tính số các tổ hợp chập 
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 phần tử là 
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Câu 10:  [1D2-2.2-1] (SGD - Lai Châu - Năm học 2021 - 2022) Với 
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 là số nguyên dương bất kỳ, 
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, công thức nào sau đây đúng?
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Lời giải
Chọn C
Với 
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 là số nguyên dương bất kỳ, 
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Câu 11:  [1D2-2.2-1] (SGD Ninh Bình - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác?
A. 
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Lời giải
Chọn A
Số véctơ khác véctơ – không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng 
[image: image97.wmf]2

5

A

.
Câu 12:  [1D2-2.2-1] (SGD Sơn La - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Số cách xếp 
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 học sinh ngồi vào một dãy gồm 
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Lời giải
Chọn A
Số cách xếp 
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 học sinh ngồi vào một dãy gồm 
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Câu 13:  [1D2-2.2-1] (THPT Hương Sơn - Hà Tĩnh - Lần 02 - Năm 2021 - 2022) Với 
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 là số nguyên dương bất kỳ, 
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, công thức nào dưới đây đúng?
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Lời giải
Chọn A
Câu 14:  [1D2-2.2-1] (THPT Liên trường - Nghệ An - Năm 2021 - 2022) Trong một hộp bánh có 
[image: image113.wmf]10

 chiếc bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 
[image: image114.wmf]3

 chiếc bánh từ hộp đó để phát cho các bạn An, Bình và Cường, mỗi bạn một chiếc?
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Lời giải
Chọn B
Số cách lấy 
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 chiếc bánh từ hộp là: 
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Số cách phát 
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 chiếc bánh cho các bạn An, Bình và Cường, mỗi bạn một chiếc là 
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Vậy số cách lấy 
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 chiếc bánh từ hộp đó để phát cho các bạn An, Bình và Cường, mỗi bạn một chiếc là 
[image: image124.wmf]33
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Câu 15:  [1D2-2.2-1] Trong một hộp bánh có 10 chiếc bánh khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy 3 chiếc bánh từ hộp đó để phát cho các bạn An, Bình, Cường, mỗi bạn một chiếc?
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Lời giải
Chọn B
Lấy 3 chiếc bánh từ 10 chiếc bánh, có 
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Sau đó phát 3 chiếc bánh đã lấy cho 3 bạn, mỗi bạn một chiếc, có 
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 cách.
Vậy số cách cần tìm là: 
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Câu 16:  [1D2-2.2-1] (THPT Liên Trường - Thanh Hoá - Lần 3 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu cách sắp xếp 
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 học sinh vào một cái ghế dài có 
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Lời giải
Mỗi cách chọn ra 
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 chỗ ngồi từ 
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 chỗ ngồi đó là một chỉnh hợp chập 
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Vậy số cách sắp xếp là 
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Câu 17:  [1D2-2.2-1] (THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh - Lần 3 - Năm 2021 - 2022) Số chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử là:
A. 
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Lời giải
Chọn D
Câu 18:  [1D2-2.2-1] (THPT Nho Quan A - Ninh Bình - Năm 2021 - 2022) Số cách xếp 
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 người vào 
[image: image150.wmf]6

 chiếc ghế xếp hàng ngang là
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Lời giải
Chọn C
Mỗi cách sắp xếp chỗ ngồi là một chỉnh hợp chập 
[image: image155.wmf]5
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 phần tử
Vậy có 
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Câu 19:  [1D2-2.2-1] (K11 - THPT Thạch Thành - Năm 2021 - 2022) Số chỉnh hợp chập 
[image: image158.wmf]2
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 phần tử bằng
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Lời giải
Chọn D
Số chỉnh hợp chập 
[image: image164.wmf]2
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 phần tử là 
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Câu 20:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K 11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề số 02) Trong một cuộc đua thuyền có 16 thuyền cùng xuất phát. Hỏi có bao nhiêu khả năng xếp loại 3 thuyền về nhất, nhì, ba?
A. 
[image: image167.wmf]5
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Lời giải
Chọn D
Lấy 3 thuyền trong 16 thuyền và xếp 3 thuyền vào 3 vị trí nhất, nhì, ba.
Vậy số khả năng xếp loại 3 thuyền về nhất, nhì, ba là 
[image: image171.wmf]3
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Câu 21:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K 11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề số 02) Từ các số 
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau.
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Lời giải
Chọn A
Số các số tự nhiên gồm ba chữ số đôi một khác nhau là 
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Câu 22:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề 04) Lớp 11B1 có 
[image: image182.wmf]43

 học sinh, giả sử học sinh nào cũng có thể làm cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
[image: image183.wmf]1

 lớp trưởng và 
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 lớp phó cho lớp 11B1?
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Lời giải
Chọn A
Mỗi cách chọn theo yêu cầu của đề là 1 chỉnh hợp chập 2 của 43 phần tử.
Nên có 
[image: image189.wmf]2
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 cách chọn theo yêu cầu của đề.
Câu 23:  [1D2-2.2-1] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) [1D3-0.0-1] Số cách sắp xếp 
[image: image190.wmf]6

 học sinh vào một bàn dài có 
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 chỗ ngồi là:
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Lời giải
Chọn C
Số cách sắp xếp 
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 học sinh vào một bàn dài có 
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 chỗ ngồi là số chỉnh hợp chập 
[image: image198.wmf]6

 của 
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 phần tử. Vậy số cách sắp xếp là: 
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Câu 24:  [1D2-2.2-1] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Từ 
[image: image201.wmf]7

 chữ số 
[image: image202.wmf]1,2,3,4,5,6,7

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?
A. 
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Chọn A
Chọn 
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 trong 
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 chữ số để sắp vào 
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 vị trí (phân biệt thứ tự) có 
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Câu 25:  [1D2-2.2-1] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Trong một lớp có 
[image: image211.wmf]30

 học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn làm lớp trưởng và một bạn khác làm lớp phó?
A. 
[image: image212.wmf]2
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Chọn C
Ta phải chọn 
[image: image216.wmf]2

 bạn bất kỳ trong 
[image: image217.wmf]30

 bạn rồi sắp xếp vào 
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 vị trí lớp trưởng hoặc lớp phó, nên có 
[image: image219.wmf]2
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Câu 26:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K11 - THPT DTNT - Thanh Hóa - năm 2021 - 2022) Từ tập 
[image: image220.wmf]{
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 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?
A. 
[image: image221.wmf]10
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Chọn D
Số các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập 
[image: image225.wmf]X

 là số chỉnh hợp chập 
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 của 
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 phần tử, bằng 
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Câu 27:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Một câu lạc bộ có 
[image: image229.wmf]20

thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 
[image: image230.wmf]1

 chủ tịch, 
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phó chủ tịch, 
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 thư kí là
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Chọn D
Số cách chọn một ban quản lí gồm 
[image: image237.wmf]1

 chủ tịch, 
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phó chủ tịch, 
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 thư kí là: 
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Câu 28:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Trong một lớp học có 
[image: image241.wmf]20

 học sinh nữ và 
[image: image242.wmf]15

 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn: ba học sinh làm ba nhiệm vụ lớp trưởng, lớp phó và bí thư?
A. 
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Lời giải
Chọn D
Số cách chọn 3 học sinh làm lớp trưởng, lớp phó và bí thư là:
[image: image247.wmf]3
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Câu 29:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
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Chọn B
Ta có: 
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Câu 30:  [1D2-2.2-1] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 
[image: image255.wmf]1;2;3;4;5;6
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Chọn D
Số số tự nhiên có 4 chữ só khác nhau được tạo thành từ 4 chữ số đã cho là 
[image: image260.wmf]4
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Câu 31:  [1D2-2.2-1] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Với 
[image: image261.wmf]n

 là số nguyên dương bất kì, 
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 công thức nào dưới đây đúng?
A. 
[image: image263.wmf](

)

3

3!

!

n

n

A

n

-

=

.
B.  
[image: image264.wmf](

)

3

3!

3!

n

A

n

=

-

.
C.  
[image: image265.wmf](

)

3

!

3!

n

n

A

n

=

-

.
D.  
[image: image266.wmf](

)

3

!

3!3!

n

n

A

n

=

-

.
Lời giải
Chọn C
Áp dụng công thức tìm số chỉnh hợp ta có 
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Câu 32:  [1D2-2.2-1] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Một nhóm học sinh có 
[image: image268.wmf]10

 người. Cần chọn 
[image: image269.wmf]3

 học sinh trong nhóm để làm 
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 công việc là tưới cây, lau bàn và nhặt rác, mỗi công việ
C.  Số cách chọn là
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Chọn D
Số cách chọn 
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 em học sinh là số cách chọn 
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 phần tử khác nhau trong 
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 phần tử có phân biệt có thứ tự nên số cách chọn thỏa yêu cầu là 
[image: image278.wmf]3
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Câu 33:  [1D2-2.2-1] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 
[image: image279.wmf]3

 người ngồi vào 
[image: image280.wmf]5

 chỗ trên một ghế dài?
A. 
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Chọn D
Mỗi cách xếp khác nhau cho 
[image: image285.wmf]3

 người ngồi vào 
[image: image286.wmf]5

 chỗ trên một ghế dài là một chỉnh hợp chập 
[image: image287.wmf]3

 của 
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 phần tử. Vậy có 
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Câu 34:  [1D2-2.2-1] Từ 
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chữ số 
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có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
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chữ số đôi một khác nhau?
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Chọn D
Số các số tự nhiên có 
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chữ số đôi một khác nhau được lập từ 
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Câu 35:  [1D2-2.2-1] (PTĐ Tốt Nghiệp - Năm 2020 - 2021) Tổ 
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 lớp 12A2 có 
[image: image302.wmf]10

 học sinh. Số cách chọn 
[image: image303.wmf]4

 học sinh của tổ 3 làm trực nhật của ngày thứ hai là:
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Chọn C
Mỗi cách chọn 
[image: image308.wmf]4

 học sinh làm trực nhật của ngày thứ hai là một tổ hợp chập 
[image: image309.wmf]4

 của 
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 nên số cách chọn là 
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Câu 36:  [1D2-2.2-1](PTĐ Tốt Nghiệp - Năm 2020 - 2021) Với 
[image: image312.wmf]k

 và 
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 là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn 
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Lời giải
Chọn A
Ta có số các chỉnh hợp chập 
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 phần tử là: 
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Câu 37:  [1D2-2.2-1] (Strong-Phát Triển Đề TNTHPT 2021-Đề Số 15-Năm 2021-2022) Với 
[image: image324.wmf]n

 là số nguyên dương bất kì, 
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, công thức nào dưới đây đúng?
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Chọn C
Ta có: 
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Câu 38:  [1D2-2.2-1] (PTĐ Tốt Nghiệp - Năm 2020 - 2021) Trên mặt phẳng cho 
[image: image331.wmf]2022

 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ, khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 
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điểm đã cho?
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Chọn D
Để lập véc tơ, ta có 
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 cách chọn điểm đầu, ứng với mỗi cách chọn điểm đầu có 
[image: image338.wmf]2021

 cách chọn điểm cuối.
Vậy theo quy tắc nhân, ta có số vectơ thỏa mãn yêu cầu là 
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Cách khác:
Qua 
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 điểm phân biệt 
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Vậy số vectơ, khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 
[image: image345.wmf]2022

 điểm đã cho là số chỉnh hợp chập 
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 phần tử, bằng 
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Câu 39:  [1D2-2.2-1] (PTĐ Tốt Nghiệp - Năm 2020 - 2021) Cho 
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 là số nguyên dương bất kỳ 
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Theo định nghĩa sách giáo khoa ta có :
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Câu 40:  [1D2-2.2-1] (Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số có 
[image: image356.wmf]5

 chữ số khác nhau được lập từ 
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Chọn C
Số có 
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 chữ số khác nhau được lập từ 
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 chữ số 
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 là số chỉnh hợp chập 5 của 7 phần từ: 
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Câu 41:  [1D2-2.2-1] (Phát tiển đề minh họa - Đề số 01- GVTVN - Năm 2021 - 2022) Kí hiệu 
[image: image367.wmf]k
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Chọn D
Lý thuyết.
Câu 42:  [1D2-2.2-1] (PTĐ MINH HỌA - Đề 02 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Với 
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Chọn B
Theo định lý, số chỉnh hợp chập 
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Câu 43:  [1D2-2.2-1] (PTĐ-MINH-HỌA-21-22-ĐỀ-03-VDCHSG) Số cách xếp 
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 người ngồi vào 
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 chiếc ghế xếp hàng ngang là
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Chọn C
Mỗi cách chọn 5 chiếc ghế trong 6 chiếc để xếp 5 người vào là 1 chỉnh hợp chập 5 của 6.
Vậy số cách xếp 5 người ngồi vào 6 chiếc ghế là 
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Câu 44:  [1D2-2.2-1] Cho 
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A. 
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Lời giải
Chọn C
Mỗi véctơ là một chỉnh hợp chập 2 của 
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 điểm nên số véctơ là 
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Câu 45:  [1D2-2.2-1] (PTĐ - Minh Hoạ - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh và sắp xếp vào một ghế dài từ một nhóm gồm 10 học sinh?
A. 
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Lời giải
Chọn D
Số cách sắp xếp 5 học sinh vào một ghế dài từ một nhóm gồm 10 học sinh là: 
[image: image404.wmf]5

10

A

.
Câu 46:  [1D2-2.2-1] (PTD - Minh hoạ - 2021 - 2022 - Đề 5 - STRONG) Có bao nhiêu cách chọn ra 
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 học sinh từ 
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 học sinh làm các chức danh lớp trưởng, lớp phó và bí thư
A. 
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Lời giải
Chọn D
Theo định nghĩa ta có 
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Câu 47:  [1D2-2.2-1] (PT Đề Minh Họa - Đề 8 - Năm 2021 - 2022) Cho 
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 là các số nguyên dương thỏa mãn 
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. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?
A. 
[image: image414.wmf]!

!

k

n

n

A

k

=

.
B.  
[image: image415.wmf](

)

!

!

k

n

n

A

nk

=

+

.
C.  
[image: image416.wmf](

)

(

)

!

!

k

n

nk

A

nk

-

=

+

.
D.  
[image: image417.wmf](

)

!

!

k

n

n

A

nk

=

-

.
Lời giải
Chọn D
Đáp án đúng là: D. 
Câu 48:  [1D2-2.2-1] (PTĐ Minh Hoạ - Năm 2021 - 2022 ) Với k và n là hai số nguyên dương ( 
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), công thức nào dưới đây đúng?
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Lời giải
Chọn A
Câu 49:  [1D2-2.2-1] (PTĐ Minh Hoạ - Năm 2021 - 2022 ) Lớp 12A có 40 bạn học sinh. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn làm lớp trưởng, lớp phó và bí thư?
A. 64000.
B.  120.
C.  9880.
D.  59280.
Lời giải
Chọn D
Chọn 3 bạn làm các chức vụ khác nhau trong 40 bạn có 
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Câu 50:  [1D2-2.2-1] (GK1 - K11 - THPT Hướng Hóa - Quảng Trị - Năm 2021 - 2022) Một câu lạc bộ có 
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thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 
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 chủ tịch, 
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phó chủ tịch, 
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 thư kí là
A. 
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Lời giải
Chọn D
Số cách chọn một ban quản lí gồm 
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 chủ tịch, 
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phó chủ tịch, 
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 thư kí là: 
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